TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
DS HỌC SINH DỰ KTHKII NĂM 2017-2018
(MÔN: HÓA LỚP 8)

PHÒNG 1 
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TT K8
	Ghi chú

	1
	4056
	Phạm Hà Anh
	30/09/2004
	8A
	1
	

	2
	4060
	Đào Đức Anh
	28/08/2004
	8B
	2
	

	3
	4064
	Phạm Phương Anh
	2/4/2004
	8C
	3
	

	4
	4069
	Dương Quỳnh Anh
	26/07/2004
	8A
	4
	

	5
	4077
	Phạm Việt Anh
	17/02/2003
	8C
	5
	

	6
	4082
	Vũ Văn Anh
	19/06/2004
	8A
	6
	

	7
	4086
	Vũ Quang Anh
	20/03/2004
	8B
	7
	

	8
	4090
	Vũ Lê Hải Anh
	21/11/2004
	8C
	8
	

	9
	4095
	Vũ Vân Anh
	14/06/2004
	8A
	9
	

	10
	4099
	Phạm Tuấn Anh
	5/6/2004
	8B
	10
	

	11
	4103
	Nguyễn Thanh Hoàng Anh
	20/07/2004
	8C
	11
	

	12
	4108
	Trần Việt Anh
	4/4/2004
	8A
	12
	

	13
	4112
	Lại Văn Đức Anh
	4/1/2004
	8B
	13
	

	14
	4116
	Phạm Thị Phương Anh
	27/09/2004
	8C
	14
	

	15
	4121
	Chu Thị Minh Anh
	19/09/2004
	8A
	15
	

	16
	4125
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	28/02/2004
	8B
	16
	

	17
	4129
	Lương Thị Thùy Anh
	1/12/2004
	8C
	17
	

	18
	4134
	Phạm Thị Phương Anh
	14/02/2004
	8A
	18
	

	19
	4138
	Lê Duy Bách
	19/05/2004
	8B
	19
	

	20
	4142
	Hoàng Thị Ngọc Châm
	11/8/2004
	8C
	20
	

	21
	4147
	Phạm Văn Duy
	16/02/2004
	8A
	21
	

	22
	4151
	Lê Hữu Dũng
	16/10/2004
	8B
	22
	

	23
	4155
	Chu Bảo Châu
	8/12/2004
	8C
	23
	

	24
	4160
	Phạm Hoàng Hải
	22/06/2004
	8A
	24
	

	25
	4164
	Phạm Mỹ Duyên
	30/11/2004
	8B
	25
	

	26
	4168
	Đặng Ngọc Diễm
	21/12/2004
	8C
	26
	

	27
	4173
	Quách Thị Thu Hảo
	13/11/2004
	8A
	27
	

	28
	4177
	Phạm Thị Ánh Dương
	20/05/2004
	8B
	28
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TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
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(MÔN: HÓA LỚP 8)

PHÒNG 2

	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TT K8
	Ghi chú

	1
	4181
	Phạm Tiến Dũng
	9/10/2002
	8C
	1
	

	2
	4186
	Bùi Trọng Hiếu
	25/09/2004
	8A
	2
	

	3
	4190
	Trần Thị Ánh Dương
	2/8/2004
	8B
	3
	

	4
	4194
	Lê Thị Hồng Dương
	15/08/2004
	8C
	4
	

	5
	4199
	Lê Công Hoàn
	9/1/2004
	8A
	5
	

	6
	4203
	Đặng Đình Đăng
	26/07/2004
	8B
	6
	

	7
	4212
	Chu Việt Hoàng
	11/12/2002
	8A
	7
	

	8
	4216
	Phạm Ngọc Đồng
	17/07/2004
	8B
	8
	

	9
	4220
	Đào Duy Hân
	7/8/2004
	8C
	9
	

	10
	4225
	Hồ Xuân Hùng
	16/12/2004
	8A
	10
	

	11
	4229
	Hoàng Nguyễn Trường Giang
	13/08/2004
	8B
	11
	

	12
	4233
	Trần Đức Hiếu
	24/02/2004
	8C
	12
	

	13
	4238
	Nguyễn Quốc Hưng
	15/01/2004
	8A
	13
	

	14
	4242
	Nguyễn Thu Hà
	21/09/2004
	8B
	14
	

	15
	4246
	Nguyễn Huy Hoàng
	20/01/2004
	8C
	15
	

	16
	4251
	Vũ Thị Thu Hương
	27/01/2004
	8A
	16
	

	17
	4255
	Vũ Thị Thu Hằng
	28/08/2004
	8B
	17
	

	18
	4259
	Nguyễn Văn Huy
	12/2/2004
	8C
	18
	

	19
	4264
	Đỗ Thị Mỹ Lệ
	3/9/2004
	8A
	19
	

	20
	4268
	Phạm Văn Hiệp
	2/9/2004
	8B
	20
	

	21
	4272
	Đặng Thị Thanh Huyền
	17/11/2004
	8C
	21
	

	22
	4277
	Hà Ngọc Linh
	30/05/2004
	8A
	22
	

	23
	4281
	Vũ Văn Hiệp
	28/06/2004
	8B
	23
	

	24
	4285
	Nguyễn Bảo Hưng
	11/12/2004
	8C
	24
	

	25
	4290
	Vũ Văn Long
	10/1/2004
	8A
	25
	

	26
	4294
	Phùng Đức Hiếu
	21/08/2004
	8B
	26
	

	27
	4298
	Đào Quang Hưng
	21/02/2004
	8C
	27
	

	28
	4303
	Phạm Khánh Ly
	10/3/2004
	8A
	28
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PHÒNG 3

	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TT K8
	Ghi chú

	1
	4307
	Vũ Văn Khang
	6/8/2003
	8B
	1
	

	2
	4311
	Nguyễn Thị Linh Hương
	7/11/2004
	8C
	2
	

	3
	4316
	Phạm Đình Mạnh
	24/08/2004
	8A
	3
	

	4
	4320
	Đào Ngọc Linh
	30/04/2004
	8B
	4
	

	5
	4324
	Nguyễn Long Khánh
	6/10/2004
	8C
	5
	

	6
	4329
	Nguyễn Đức Minh
	27/05/2004
	8A
	6
	

	7
	4333
	Phạm Thùy Linh
	19/08/2004
	8B
	7
	

	8
	4337
	Lê Trung Kiên
	6/9/2004
	8C
	8
	

	9
	4342
	Phạm Văn Minh
	22/05/2004
	8A
	9
	

	10
	4346
	Dương Quốc Lượng
	2/10/2004
	8B
	10
	

	11
	4350
	Phạm Thị Phương Linh
	18/08/2004
	8C
	11
	

	12
	4355
	Đào Kim Ngân
	22/03/2004
	8A
	12
	

	13
	4359
	Nguyễn Thị Hà My
	2/10/2004
	8B
	13
	

	14
	4363
	Nghiêm Thanh Mai
	1/7/2004
	8C
	14
	

	15
	4368
	Lê Thị Yến Nhi
	26/01/2004
	8A
	15
	

	16
	4372
	Nguyễn Thị Trà My
	7/11/2004
	8B
	16
	

	17
	4376
	Võ Đại Nghĩa
	7/12/2004
	8C
	17
	

	18
	4381
	Lê Thị Thu Quyên
	22/03/2004
	8A
	18
	

	19
	4385
	Dương Trúc Ngọc
	13/12/2004
	8B
	19
	

	20
	4389
	Dương Thanh Ngoan
	25/03/2004
	8C
	20
	

	21
	4394
	Phan Nguyễn Đức Sơn
	1/1/2004
	8A
	21
	

	22
	4398
	Dương Thị Quỳnh Như
	10/11/2004
	8B
	22
	

	23
	4402
	Lưu Yến Nhi
	11/8/2004
	8C
	23
	

	24
	4407
	Lương Duy Tân
	6/3/2004
	8A
	24
	

	25
	4411
	Vũ Văn Sáng
	4/3/2004
	8B
	25
	

	26
	4415
	Phạm Yến Nhi
	24/03/2004
	8C
	26
	

	27
	4420
	Đỗ Thị Thanh Thảo
	14/10/2004
	8A
	27
	

	28
	4424
	Dương Quang Thái
	20/07/2004
	8B
	28
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PHÒNG 4

	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Tên lớp
	TT K8
	Ghi chú

	1
	4428
	Nguyễn Thị Khánh Nhi
	23/01/2004
	8C
	1
	

	2
	4433
	Phạm Thị Thanh Thảo
	4/11/2004
	8A
	2
	

	3
	4437
	Trần Thị Minh Thảo
	4/12/2004
	8B
	3
	

	4
	4441
	Đỗ Kiều Oanh
	9/2/2004
	8C
	4
	

	5
	4446
	Phạm Anh Thắng
	31/12/2004
	8A
	5
	

	6
	4450
	Đào Nguyễn Phúc Thịnh
	31/07/2004
	8B
	6
	

	7
	4454
	Lê Duy Phát
	12/9/2004
	8C
	7
	

	8
	4459
	Chu Đức Thắng
	26/07/2004
	8A
	8
	

	9
	4463
	Vũ Thủy Tiên
	6/11/2004
	8B
	9
	

	10
	4467
	Nguyễn Thị Mai Phương
	23/03/2004
	8C
	10
	

	11
	4472
	Đoàn Trọng Tiến
	25/06/2004
	8A
	11
	

	12
	4476
	Nguyễn Thu Trà
	30/08/2004
	8B
	12
	

	13
	4480
	Cao Văn Thành
	6/11/2003
	8C
	13
	

	14
	4485
	Phạm Thị Trang
	19/12/2004
	8A
	14
	

	15
	4489
	Đỗ Hữu Tú
	21/09/2004
	8B
	15
	

	16
	4493
	Dương Quốc Tiệp
	29/12/2004
	8C
	16
	

	17
	4498
	Phạm Quốc Việt
	11/6/2004
	8A
	17
	

	18
	4501
	Nguyễn Anh Tuấn
	2/12/2004
	8B
	18
	

	19
	4505
	Lê Văn Trường
	8/12/2004
	8C
	19
	

	20
	4506
	Phạm Ngọc Thành Vinh
	24/02/2004
	8A
	20
	

	21
	4508
	Vũ Hữu Xuân Tùng
	22/01/2004
	8B
	21
	

	22
	4509
	Hà Đình Tuấn
	26/03/2004
	8C
	22
	

	23
	4510
	Vũ Thị Thanh Xuân
	24/01/2004
	8A
	23
	

	24
	4511
	Nguyễn Y Vân
	9/9/2004
	8B
	24
	

	25
	4512
	Phạm Quang Vinh
	20/10/2004
	8C
	25
	

	26
	4513
	Nguyễn Hải Yến
	9/10/2004
	8B
	26
	

	27
	6451
	Vũ Ngọc Linh
	20/04/2004
	8A
	27
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